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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 11/2022/HS-ST 
Ngày: 21-01-2022  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n  T  n  Tr   Tu  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Bà n u ễn T ị P ươn  Dun  

2- Ông Bùi Tấn Khoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Hoàn  Bảo Vân-T ư ký Tò  án n ân dân  u ện 

Bắ  Bìn              

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Tằn Đìn  T ốn - Kiểm sát viên 

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tò  án n ân dân  u ện Bắ  Bìn  xét 

xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 16/2021/TLST-HS ngày 01 

tháng 02 năm 2021 t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 31/2021/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 4 năm 2021, Qu ết địn   oãn p iên tò  số 28/2021/HSST-QĐ n à  

27/4/2021, T ôn  báo số 08/TB-TA n à  13/5/2021 và T ôn  báo số 47/TB-TA 

ngày 31/12/2021 đối với bị  áo: P  n Văn Nh, sin  năm 1982 tại t àn  p ố Hà 

Nội.  

Nơi  ư tr : Thôn 01, xã SP,  u ện PT, t àn  p ố Hà Nội. 

N    n  iệp: Lái xe; Trìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): 9/12  

Dân tộ : Kin ; Giới tín : N m; Tôn  iáo: K ôn ; Quố  tị  : Việt N m 

Con ông P  n Văn T (Đã   ết) và bà Ki u T ị N, sin  năm 1955; Bị  áo  ó 

vợ (đã l   ôn) và 03 con; 

Ti n án: N à  17/7/2018 bị Tò  án n ân dân  u ện T uận C âu, tỉn  sơn L  

xử p ạt 06 t án  tù n ưn    o  ưởn  án treo, t ời  i n t ử t á   12 t án , v  tội: 

Vi p ạm qu  địn  v  k  i t á , bảo vệ rừn  và lâm sản. Đã nộp án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm vào n à  04/9/2018,   ư  đượ  xó  án tí  . 

Ti n sự: K ôn . 

V  n ân t ân: N à  05/12/2017 bị Hạt kiểm lâm C ươn  Mỹ, t àn  p ố Hà 

nội r  qu ết địn  xử p ạt vi p ạm  àn    ín  v   àn  vi mu , vận   u ển lâm sản 
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trái p áp luật, với  ìn  t ứ  p ạt ti n 6.000.000đồn , đã t i  àn  xon  n à  

08/12/2017 

Bị  áo tại n oại,  ó mặt tại p iên tò .  

Bị hại: Bà Trần T ị H, sin  năm 1951 (Đã   ết); 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

1. Anh N u ễn Văn P , sin  năm 1980; (Con) 

2. C ị N u ễn T ị Kim P , sin  năm 1975; (Con) 

3. C ị N u ễn T ị Kim H1, sin  năm 1977; (Con) 

4. An  N u ễn Viết H2, sin  năm 1982; (Con) 

5. An  N u ễn C í C, sin  năm 1984; (Con) 

Cùn  đị    ỉ: T ôn BL, xã PRT,  u ện BB, tỉn  Bìn  T uận. 

-Bị đơn dân sự: Côn  t   ổ p ần B; 

Đị    ỉ: Xóm 1, xã HL,  u ện HH, tỉn  N m Địn . 

Người đại diện theo pháp luật:  n  P ạm Trun  Tr – C ứ  vụ: Giám đố . 

Người đại diện theo ủy quyền:  n  P ạm Văn Q, sin  năm 1972; 

Đị    ỉ: xã HL,  u ện HH, tỉn  N m Địn . 

- Người làm chứng:  

1. C áu N u ễn T  n  P , sin  năm 2007; n ười  iám  ộ:  n  N u ễn Văn 

Ph, sin  năm 1980; 

Cùn  đị    ỉ: Thôn BL, xã PRT,  u ện BB, tỉn  Bìn  T uận. 

2. An  N u ễn Văn L, sin  năm 1983; 

Đị    ỉ: Đội 1, xã HT,  u ện HH, tỉn  N m Địn . 

3. An  M i Văn P , sin  năm 1978; 

Đị    ỉ: Xóm 1, xã HN,  u ện HH, tỉn  N m Địn . 

*Đại diện bị  ại, bị đơn dân sự và n ữn  n ười làm   ứn  vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

Vào k oản  6  iờ n à  29/4/2020, P  n Văn Nh đi u k iển xe ô tô khách 

18B-021.13 t  m  i   i o t ôn  trên đườn  Quố  lộ 1A, t eo  ướn  P  n R n  đi 

P  n T iết. K i  ần đến Km 1632 + 150m Quố  lộ 1A t uộ  t ôn Thôn BL, xã 

PRT,  u ện BB, tỉn  Bìn  T uận là đoạn đườn   on , mặt đườn  trải n ự  bằn  

p ẳn ,   i  t àn  03 làn đườn , làn đườn  dàn    o xe ô tô rộn  3m50, làn đườn  

dàn    o xe ô tô và xe mô tô rộn  3m50, làn đườn  dàn    o xe mô tô và xe t ô sơ 

(làn đườn   ỗn  ợp) rộn  02m,  ó đặt biển  ản  báo n u   iểm “ i o n  u với 

đườn  k ôn  ưu tiên” và “nơi đi bộ đườn   ắt n  n ”,  ó đoạn mở dãi p ân  á   

và kẻ vạ   dàn    o n ười đi bộ qu  đườn . Nh đi u k iển xe ô tô k á   18B-

021.13 trên làn đườn  ô tô với tố  độ k oản  60 km/  (t eo lời k  i  ủ  Nh) và 

n ìn t ấ  bà Trần T ị H (sin : 1951) ở Thôn BL, xã PRT,  u ện BB nắm t   dẫn 
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  áu N u ễn T  n  P  (sin : 2007) đi bộ từ  ướn  l  p ải qu  p ần đườn  bên 

trái (t eo  ướn  P  n R n  –P  n T iết)  á   đầu xe ô tô  ủ  Nh k oản  20 mét 

đến 30 mét, k i xe ô tô  òn cách bà H k oản  05 mét đến 07 mét t ì bà H bất n ờ 

qu   lại v   ướn  l  p ải,  òn P   iật t   từ b  H r  bun    ạ  từ làn đườn   iữ  

làn đườn  ô tô đến  iữ  đầu dải p ân  á   và ôm đầu  ứn  dải phân cách. Nh xử lý 

bằn   á   đạp p  n  và đán  t   lái s n  p ải n ưn  k ôn  kịp, để đầu  ản  và ốp 

n ự  bắt dưới kính   ắn  ió p í  trướ  bên trái tun  vào n ười bà H trên làn đườn  

 ỗn  ợp (đườn  dàn    o xe ô tô và mô tô), làm bà H té n ã quăn  r  một đoạn 

đườn , bị t ươn  nặn . S u đó, bà H đượ  p ụ xe và n ười dân đư  đi  ấp  ứu t ì 

  ết. 

* Tại Bản kết luận  iám địn  p áp   v  tử t i số 431/PY-PC09 ngày 

25/5/2020  ủ  P òn  Kỹ t uật  ìn  sự Côn   n tỉn  Bìn  T uận, kết luận: N uyên 

n ân   ết đối với Trần T ị H: 

- Dấu  iệu   ín  qu   iám địn : Đ    ấn t ươn  rách da dài 05cm vùng trán 

trái; trầ  xướ  d  nôn  n i u vị trí trên  ơ t ể; nứt xươn  sọ trán trái - Xuất  u ết 

não. 

- N u ên n ân   ết: C ấn t ươn  sọ não nặn . 

Về tang, vật chứng của vụ án:  

Quá trìn  đi u tr , Cơ qu n đi u tr  đã  i o trả lại xe ô tô tải biển số 18B-

021.13   o P ạm Văn Q là đại diện t eo ủ  qu  n củ  Côn  t   ổ p ần B theo quy 

địn .  

Cơ qu n đi u tr  đã t u  iữ 01 Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E, FC số 

310116002774 do Sở  i o t ôn  vận tải t àn  p ố Hà Nội  ấp n à  25/12/2019. 

Về phần dân sự: Tron   i i đoạn đi u tr   á  bên đã tự t ỏ  t uận v  p ần 

bồi t ườn  trá   n iệm dân sự. 

Tại bản Cáo trạn  số 16/CT-VKS.HBB ngày 27/01/2021, Viện kiểm sát n ân 

dân  u ện Bắ  Bìn  đã tru  tố P  n Văn Nh v  tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm   k oản 1 Đi u 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 2017). 

Tại p iên tò ,  

- Kiểm sát viên  iữ qu  n  ôn  tố tại p iên tò  vẫn  iữ n u ên qu n điểm 

tru  tố đối với bị  áo và đ  n  ị:  

+ V  trá   n iệm  ìn  sự:  

K ôn  áp dụn  tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự qu  địn  tại điểm   

k oản 1 Đi u 52 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 2017) đối 

với bị  áo.  

Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 260; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; k oản 

1 Đi u 54; Đi u 38  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 

2017). Đ  n  ị xử p ạt bị cáo Phan Văn Nh từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười   i) 

t án  tù v  tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 
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+ V  xử lý vật   ứn : Áp dụn  k oản 3 Đi u 106  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

Trả lại   o bị  áo P  n Văn Nh 01 (một) Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E, FC số 

310116002774 do Sở  i o t ôn  vận tải t àn  p ố Hà Nội  ấp n à  25/12/2019. 

- Bị  áo  ó ý kiến: T ốn  n ất với lời luận tội  ủ  Vị đại diện Viện kiểm sát, 

bị  áo rất ăn năn  ối  ải v   àn  vi p ạm tội  ủ  mìn  và mon  Hội đồn  xét xử 

 iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo,   o bị  áo đượ   ưởn  án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã đượ  

tr n  tụn  tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận địn  n ư s u: 

[1]. V   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n đi u tr  Côn   n  u ện Bắ  Bìn , 

Đi u tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn , Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr , tru  tố đã t ự   iện đ n  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tụ  t eo qu  địn  

 ủ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  và tại p iên tò , bị  áo k ôn   ó ý 

kiến  oặ  k iếu nại v   àn  vi, qu ết địn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười 

tiến  àn  tố tụn . Do đó,  á   àn  vi, qu ết địn  tố tụn   ủ  Cơ qu n tiến  àn  tố 

tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ự   iện đ u  ợp p áp. 

[2]. N ữn  n ười đại diện bị  ại, bị đơn dân sự và n ữn  n ười làm   ứn  đã 

đượ  Tò  án triệu tập n ưn  vắn  mặt tại p iên tò , xét t ấ  n ữn  n ười nà  đã 

 ó đầ  đủ lời k  i tại  ơ qu n đi u tr  và  á    ứn   ứ  ủ  vụ án đã r  ràn . Do 

vậ , Hội đồn  xét xử qu ết địn  xét xử vụ án là p ù  ợp với qu  địn  tại Đi u 292 

và Đi u 293  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

 [3]. V   àn  vi p ạm tội  ủ  bị  áo: Tại p iên tò  sơ t ẩm, bị  áo P  n Văn 

Nh đã k  i n ận toàn bộ diễn biến  ủ  vụ án t i nạn  i o t ôn  xả  r  vào lúc 06 

 iờ 00 p  t n à  29/4/2020, tại Km 1632 + 150m Quố  lộ 1A t uộ  t ôn Thôn BL, 

xã PRT,  u ện BB, tỉn  bìn  T uận do p  n Văn Nh đi u k iển xe ô tô k á   biển 

số 18B-021.13 t  m  i   i o t ôn  đi vào đoạn đườn   on ,  ó biển  ản  báo n u  

 iểm và  ó n ười đi bộ qu  đườn , n ưn  Nh k ôn   iảm tố  độ để  ó t ể dừn  lại 

một  á    n toàn, nên khi Nh n ìn t ấ  bà Trần T ị H đ n  nắm t   dẫn   áu 

N u ễ Thanh Ph đi bộ qu  đườn  từ  ướn  l  p ải qu  p ần đườn  bên trái (T eo 

 ướn  P  n R n  đi P  n T iết) t ì Nh xử lý k ôn  kịp, để đầu  ản  và ốp n ự  

bắt dưới kín    ắn  ió p í  trướ  bên trái tun  vào n ười bà H trên làn đườn   ỗn 

 ợp dành cho xe ô tô và xe mô tô, làm bà H té n ã quăn  r  một đoạn đườn , bị 

t ươn  nặn  và   ết trên đườn  đư  đi  ấp  ứu. Lời n ận tội  ủ  bị  áo p ù  ợp 

với sơ đồ  iện trườn , biên bản k ám n  iệm  iện trườn  và  á  tài liệu,   ứn   ứ 

k á  đã đượ  t u t ập có tại  ồ sơ vụ án. Hàn  vi nêu trên  ủ  bị  áo P  n Văn Nh 

đã vi p ạm k oản 1, 4 Đi u 11 Luật Gi o t ôn  đườn  bộ và k oản 1, 6 Đi u 5  ủ  

T ôn  tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019, đồn  t ời vi p ạm p áp luật 

 ìn  sự; đủ  ơ sở kết luận bị  áo P  n Văn Nh đã p ạm tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”.  

Do đó,  áo trạn   ủ  Viện kiểm sát tru  tố bị  áo P  n Văn Nh v  tội: “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo qu  địn  tại điểm   k oản 
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1 Đi u 260  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 2017) là 

đ n  n ười, đ n  tội, đ n  p áp luật. 

[4]. Xét tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  bị 

cáo:  

Bị  áo k ôn  p ải   ịu tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  sự. S u k i t i nạn 

xả  r , bị  áo t àn  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải, tự n u ện  ùn  với   ủ xe t ỏ  

t uận bồi t ườn  số ti n 190.000.000 đồn  (Một trăm chín mươi triệu đồng) cho 

n ười đại diện  ợp p áp  ủ  bị  ại,  i  đìn  bị  ại  ó đơn xin bãi nại cho bị  áo; tại 

p iên tò , đại diện bị  ại t iết t   xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo; Đâ  là  á  

tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm hìn  sự đượ  qu  địn  tại điểm b, s k oản 1, k oản 2 

Đi u 51  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sun  năm 2017). Vì vậ , Hội 

đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 Đi u 54 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi, bổ 

sun  năm 2017) để qu ết địn   ìn  p ạt dưới mứ  t ấp n ất  ủ  k un   ìn  p ạt 

đượ  qu  địn  tại k oản 1 Đi u 260 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi, bổ 

sun  năm 2017).  

Bị  áo  ó một ti n án: N à  17/7/2018 bị Tò  án n ân dân  u ện T uận C âu, 

tỉn  sơn L  xử p ạt 06 t án  tù n ưn    o  ưởn  án treo, t ời  i n t ử t á   12 

t án , v  tội: Vi p ạm qu  địn  v  k  i t á , bảo vệ rừn  và lâm sản. Đã nộp án 

p í  ìn  sự sơ t ẩm vào n à  04/9/2018,   ư  đượ  xó  án tí  . N oài r , bị cáo 

còn có n ân t ân xấu, t ể  iện: N à  05/12/2017 bị Hạt kiểm lâm C ươn  Mỹ, 

t àn  p ố Hà nội r  qu ết địn  xử p ạt vi p ạm  àn    ín  v   àn  vi mu , vận 

  u ển lâm sản trái p áp luật, với  ìn  t ứ  p ạt ti n 6.000.000đồn , đã t i  àn  

xong ngày 08/12/2017. 

Vì vậ , Hội đồn  xét xử sẽ xem xét k i lượn   ìn  đối với bị  áo.  

[5]. Xét tín    ất, mứ  độ  ủ   àn  vi p ạm tội, xét tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm 

n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân  ủ  bị  áo, Hội đồn  xét xử xét t ấ : Hành vi 

p ạm tội  ủ  bị  áo là rất n u   iểm   o xã  ội, đã xâm p ạm đến sự  n toàn  ủ  

 á  p ươn  tiện tham gia  i o t ôn  đườn  bộ, xâm p ạm đến tín  mạn   ủ  

n ười k á , làm ản   ưởn  đến tìn   ìn   n nin , trật tự tại đị  p ươn . Ngoài ra, 

bị  áo  òn  ó một ti n án và n ân t ân xấu. Vì vậ ,  ần t iết p ải xử lý n  iêm, 

 á   l  bị  áo r  k ỏi đời sốn  xã  ội một t ời  i n đủ để  ải tạo,  iáo dụ  bị  áo 

t àn   ôn  dân  ó ý t ứ  tuân t eo p áp luật.  

[6]. V  trá   n iệm dân sự: Tron   i i đoạn đi u tr   á  bên đã tự t ỏ  t uận 

v  p ần bồi t ườn  trá   n iệm dân sự. Tại p iên tò , đại diện  ủ  bị  ại k ôn  

 êu  ầu bồi t ườn   ì t êm, nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét,  iải qu ết. 

[7]. V  t n , vật   ứn   ủ  vụ án: Quá trìn  đi u tr , Cơ qu n đi u tr  đã giao 

trả lại xe ô tô tải biển số 18B-021.13 cho P ạm Văn Q là đại diện t eo ủ  qu  n 

vủ  Côn  t   ổ p ần B t eo qu  địn  và k ôn   i  ó ý kiến  ì, nên Hội đồn  xét xử 

không xem xét.  
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[8]. Đối với Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E, FC số 310116002774 do Sở giao 

t ôn  vận tải t àn  p ố Hà Nội  ấp n à  25/12/2019 t ì  ần trả lại   o bị  áo t eo 

qu  địn  tại k oản 3 Đi u 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

[9]. V  án p í: Bị  áo p ải   ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm theo qu  địn  tại 

k oản 2 Đi u 136  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự; điểm   k oản 1 Đi u 23  ủ  N  ị 

qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Quố   ội. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

Điểm   k oản 1 Đi u 260; điểm b, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; k oản 1 Đi u 

54; Đi u 38  ủ  Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (đượ  sử  đổi, bổ sun  năm 2017); 

K oản 3 Đi u 106  ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự;  

Điểm   k oản 1 Đi u 23  ủ  N  ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 n à  

30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  vụ Quố   ội; 

1. Tu ên bố: Bị  áo P  n Văn Nh p ạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”.  

2. Xử p ạt: Bị  áo P  n Văn Nh 06 (sáu) tháng tù, t ời  ạn tù tín  từ n à  bắt 

thi hành án.  

3. Trả lại   o bị  áo P  n Văn Nh 01 (một) Giấ  p ép lái xe ô tô  ạn  E, FC 

số 310116002774 do Sở  i o t ôn  vận tải t àn  p ố Hà Nội  ấp n à  25/12/2019. 

4. V  án p í: Bị  áo P  n Văn Nh p ải   ịu 200.000đ
 
(Hai trăm nghìn đồng) 

án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

5. V  qu  n k án   áo: Bị  áo  ó mặt tại p iên tò  đượ  qu  n kháng cáo bản 

án trong t ời  ạn 15 n à , kể từ n à  tu ên án sơ t ẩm (21/01/2022). Đại diện  ủ  

bị  ại, bị đơn dân sự đượ  qu  n k án   áo bản án tron   ạn 15 n à  kể từ n à  

n ận đượ  bản án  oặ  bản án đượ  niêm  ết t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉn  B.T uận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện B.Bìn ; 

- Côn   n  u ện B.Bìn ; 

- THADS  u ện B.Bìn ;                                                                            (Đã ký) 

- Bị  áo, đại diện bị  ại;  

- Bị đơn dân sự; 

- Lưu HS, VP. 
 

  Thanh Trúc Tuyền 


